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I.  Thiết lập ma trận đề 
	Mức độ

Đơn vị
 kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
	TỔNG

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	Nghị luận văn học
	- Xác định chi tiết, sự việc, cốt truyện.
- Giới thiệu tác giả tác phẩm, nhan đề 
	 - Chỉ ra phẩm chất nhân vật
	- Viết đoạn văn nghị luận văn học trình bày vấn đề đặt ra trong đoạn ngữ liệu
	Trong phần viết đoạn văn: sử dụng lời dẫn gián tiếp và câu bị động, câu ghép
	
    4

(6,0 đ)
60%




	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2
(2,0đ)
20%
	1
(1,0 đ)
10%
	1
(2,5 đ)
25%
	
0,5 đ
5%
	

	Nghị luận xã hội
	- Nêu được PTBĐ chính
	- Chỉ ra biện pháp nghệ thuật, tác dụng
	- Viết đoạn văn nghị luận về sự bền bỉ là chìa khóa của sự thành công  cuộc sống.

	- Trong phần viết đoạn văn: rút ra được bài học cho bản thân về chìa khóa của sự thành công
	


3
(4,0 đ)
40%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1
(0,5 đ)
10 %

	1
(1,5 đ)
10 %
	1
(1,5 đ)
15%
	
(0,5 đ)
5%
	

	Tổng số câu
Tổng số điểm
	3

30
	2

1,5
	2

4,5
	

1,0
	     7

10

	Tỉ lệ %
	30 %
	   15 %
	  45%
	  10%
	100%
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(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Năm học 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 9
           Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I: ( 6,0 điểm)
 Dưới đây một đoạn trong truyện “Chuyện người con gái Nam Xương” (Nguyễn Dữ):
…Chàng bèn theo lời, lập một đàn tràng ba ngày đêm ở bến Hoàng Giang. Rồi quả thấy Vũ Nương ngồi trên một chiếc kiệu hoa đứng ở giữa dòng, theo sau có đến năm mươi chiếc xe cờ tán, võng lọng, rực rỡ đầy sông, lúc ẩn, lúc hiện.
Chàng vội gọi, nàng vẫn ở giữa dòng mà nói vọng vào:
- Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.
Rồi trong chốc lát, bóng nàng loang loáng mờ nhạt dần mà biến đi mất.
(SGK Ngữ văn 9 Tập một, NXB Giáo dục)
Câu 1. Đoạn trích nhắc đến sự việc nào, sự việc ấy nằm ở vị trí nào trong trình tự cốt truyện?
Câu 2. Việc  Vũ Nương trở về và nói lời vọng vào “ Thiếp cảm ơn đức của Linh Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể trở về nhân gian được nữa.”cho ta thấy những vẻ đẹp phẩm chất gì của nhân vật?
Câu 3. Dựa vào những hiểu biết về văn bản chứa đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 15 câu nêu cảm nhận về những vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Trong đoạn có sử dụng hợp lí câu ghép và lời dẫn gián tiếp. Gạch chân dưới câu ghép và lời dẫn gián tiếp.
Câu 4. Hãy nêu tên một văn bản đã được học trong chương trình THCS có cùng ngôi kể với văn bản trên. Nêu rõ tên tác giả.
PHẦN II (4,0 điểm):  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
“Tôi bắt đầu nghiên cứu cả những đứa trẻ và người lớn đang học tập và làm việc ở những nơi thách thức nhất. Và trong mọi nghiên cứu, câu hỏi của tôi là ai là người thành công ở đây và tại sao.
(…) Và điểm chung của những người thành công trong tất cả những công việc này không phải là IQ, không phải là ngoại hình đẹp, không phải là thể chất hay khả năng hoạt động xã hội, mà là sự bền bỉ.
Sự bền bỉ là niềm đam mê, là tính kiên trì với những mục tiêu dài hạn. Bền bỉ là sức chịu đựng, bền bỉ là gắn bó với công việc, không phải tính theo tuần, tháng, mà là năm. Bền bỉ là làm việc chăm chỉ để biến tương lai trở thành sự thật. Bền bỉ là sống một cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon, chứ không phải là chạy nước rút.”
           (Trích bài thuyết trình “Chìa khóa của thành công”- Angela Lee Duckworth )
Câu 1. Đoạn trích trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 2. Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật tu từ trong đoạn trích trên và nêu tác dụng của biện pháp đó.
Câu 3. Xét về cấu trúc, câu “Bền bỉ là sức chịu đựng, bền bỉ là gắn bó với công việc, không phải tính theo tuần, tháng, mà là năm” thuộc kiểu câu nào?
Câu 4. Viết đoạn văn khoảng 2/3  trang giấy thi bàn luận về ý kiến: bền bỉ là chìa khóa của thành công.
Ghi chú: Điểm phần I: 1 (1,0 điểm); 2(1,0 điểm); 3 (3,5 điểm); 4 (0,5 điểm)
Điểm phần II: 1 (0,5 điểm); 2 (0,5 điểm); 3 (1,0 điểm); 4 (2,0 điểm)
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(Đề thi gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
Năm học 2023 - 2024
Môn: NGỮ VĂN 9
            Thời gian làm bài: 90 phút.




PHẦN I: (6 điểm)                    
  Đọc văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” cuả Nguyễn Dữ, người đọc không quên được những lời cảm động của người mẹ chồng nói với Vũ Nương:
      “-Ngắn dài có số, tươi héo bởi trời. Mẹ không phải không muốn đợi chồng con về, mà không gắng ăn miếng cơm miếng cháo đặng cùng vui sum họp. Song, lòng tham vô cùng mà vận trời khó tránh. Nước hết cuông rền, số cùng khí kiệt. Một tấm thân tàn, nguy trong sớm tối, việc sống chết không khỏi phiền đến con. Chồng con nơi xa xôi, chưa biết sống chết thế nào, không thể về đền ơn được. Sau này, trời xét lòng lành, ban cho phúc đức, giống dòng tươi tốt, con cháu đông đàn, xanh kia quyết chẳng phụ con, cũng như con đã chẳng phụ mẹ”
                                                  ( Ngữ văn 9, tập 1, tr. 44, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)
Câu 1 . Văn bản “Chuyện người con gái Nam Xương” được trích từ tác phẩm nào? Giải thích nhan đề tác phẩm.
Câu 2 . Lời thoại trên giúp em hiểu điều gì về nhân vật người mẹ? Qua lời người mẹ, em hiểu điều gì về nhân vật Vũ Nương?
Câu 3 . Dựa vào những hiểu biết về văn bản chứa đoạn trích trên, hãy viết một đoạn văn quy nạp  khoảng 15 câu nêu cảm nhận về những vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương. Trong đoạn có sử dụng hợp lí câu phủ định và lời dẫn gián tiếp. Gạch chân dưới câu phủ định và lời dẫn gián tiếp.
Câu 4 . Hãy nêu tên một văn bản đã được học trong chương trình THCS có cùng phương thức biểu đạt với văn bản trên. Nêu rõ tên tác giả.
PHẦN II (4,0 điểm):  Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Trong các dụng cụ của con người, có lẽ chúng tôi thuộc loại bé nhất. Tuy bé nhưng nhà ai cũng cần đến. Các bạn có biết chúng tôi là ai không? Chúng tôi là cái kim khâu, bằng kim loại, bề ngang độ nửa mi-li-mét, bề dài khoảng hai, ba xăng-ti-mét, một đầu nhọn, một đầu tù, có lỗ tròn để xâu chỉ. Kim phải cứng mới dùng được. Khi đứt cúc, sứt chỉ, thế nào cũng phải có tôi thì mới xong.
	[…]Chúng tôi bé thật đấy, nhưng không tầm thường chút nào! Chúng tôi làm được những việc mà những kẻ to xác không làm được. Như vậy có phải là rất đáng tự hào không?
(Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2018) 
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích trên. 
Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu văn “Các bạn có biết chúng tôi là ai không?” thuộc kiểu câu gì?
Câu 3. Phân tích tác dụng của biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong đoạn trích trên. 
Câu 4. Từ hình ảnh cây kim “bé thật đấy, nhưng không tầm thường chút nào” tự hào vì “làm được những việc mà những kẻ to xác không làm được” kết hợp với hiểu biết xã hội, hãy viết khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: Tự tin vào giá trị bản thân sẽ giúp mỗi người khẳng định chính mình.

Ghi chú: Điểm phần I: 1 (1,0 điểm); 2(1,0 điểm); 3 (3,5 điểm); 4 (0,5 điểm)
Điểm phần II: 1 (0,5 điểm); 2 (0,5 điểm); 3 (1,0 điểm); 4 (2,0 điểm)

	    UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
                    ĐỀ 1

	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN VĂN 9
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Phần I ( 6 điểm)
	Câu
	Gợi ý chấm
	Điểm

	Phần I (6.0 điểm)

	Câu 1
(1,0đ)
	- Sự việc: Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương, nàng trở về nói lời cảm tạ rồi từ biệt.
- Vị trí: kết thúc truyện.
	0.5

0,5

	Câu 2 (1,0 đ)
	 Vẻ đẹp của nhân vật:
- Là người tình nghĩa, yêu thương chồng con, nhớ quê hương.
- Trọng danh dự, nhân hậu, vị tha
	
0,5
0.5

	Câu 3 (3,5đ)

	*Hình thức: - Đúng kiểu đoạn diễn dịch
                      - Đủ số câu (15 câu, +/- 2)
                      - Diễn đạt rõ ràng, mạch ý hợp lý, liên kết chặt chẽ.
*Tiếng Việt: sử dụng đúng và chỉ rõ
- Câu ghép.
- Lời dẫn gián tiếp.
*Nội dung: 
-Là người phụ nữ đẹp người đẹp nết:
+ Trước khi lấy chồng, là người con gái thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp.
+ Khi lấy chồng, nàng luôn chú ý giữ gìn khuôn phép, không từng phải để vợ chồng đến mức thất hòa
+ Khi tiễn chồng ra trận: Lời dặn dò trước khi chồng đi lính thể hiện nàng là người vợ rất mực yêu thương chồng: cảm thông với những vất vả chồng sắp phải chịu, không ham công danh, chỉ mong chồng bình yên trở về.
+ Khi chồng đi lính, nàng làm tròn bổn phận của người mẹ hiền tần tảo nuôi con, bổn phận của người con dâu hiếu thảo,  là người vợ thủy chung nhớ thương chồng.
+ Khi bị chồng nghi oan: những lời thoại của nàng đều thể hiện sự chân thành, dịu dàng, mềm mỏng, có tình có lí, là lời của người phụ nữ hiền thục và có lòng tự trọng. Nàng đã dùng cái chết để chứng tỏ sự trong sạch. 
+Khi ở dưới thủy cung: vẫn nhớ thương người thân, quê hương. Nàng là người nặng tình nặng nghĩa, khát khao được phục hồi danh dự 
- Đánh giá hình tượng nhân vật: Nàng là đại diện cho phụ nữ trong xã hội cũ: đẹp người đẹp nết, xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: cách tạo tình huống truyện đặc sắc, tác giả đã thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật.
	0,5


0,5


2,0


















0.5


	Câu 4
(0,5đ)
	- Nêu đúng tên văn bản cùng ngôi kể.
- Nêu đúng tác giả của văn bản vừa nêu.
	0,25
0,25

	Phần II (4 điểm)

	Câu 1
(0,5đ)
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản là nghị luận.
	0,5

	Câu 2
(1.0 đ)
	 HS nêu được:
-Tên một biện pháp nghệ thuật.
- Nêu được tác dụng:
+Hình thức: Giúp câu văn giàu hình ảnh, sinh động.
+Ý nghĩa: Nhấn mạnh nội dung….
+Tình cảm của tác giả: Thể hiện sự quý trọng của người viết với những người có phẩm chất bền bỉ trong học tập và cuộc sống.
( HS có thể nêu một trong các biện pháp nghệ thuật sau:
* So sánh:  “Bền bỉ là sống một cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon, chứ không phải là chạy nước rút”
* Điệp ngữ  (Điệp ngữ “bền bỉ” + Điệp cấu trúc: bền bỉ là…)
	
0.25

0.25 
0.25
0.25

	Câu 3
(0.5đ)
	Xét về cấu trúc, câu “Bền bỉ là sức chịu đựng, bền bỉ là gắn bó với công việc, không phải tính theo tuần, tháng, mà là năm” thuộc kiểu câu ghép.
	0,5


 
	Câu 4
(2đ)
	HS lập luận theo cách riêng, đảm bảo các ý sau: 
1. Giải thích: 
- Bền bỉ là có ý chí, có khả năng đối mặt và chịu đựng gian khổ, khó nhọc trong một thời gian dài; kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Bền bỉ chính là sự tổng hợp của ý chí và kiên trì
- Bền bỉ là chìa khóa của thành công: Khẳng định vai trò then chốt và quyết định của sự bền bỉ trong sự thành công của mỗi người.
2.HS nêu được các biểu hiện và cho dẫn chứng.
3.HS nêu được ý nghĩa.
- Cuộc đời mỗi người sẽ luôn là một chuỗi những thử thách, đó là quy luật. Nếu không bền bỉ chiến đấu, ta sẽ dễ dàng bị gục ngã và không có sức mạnh, động lực để vực dậy sau vấp ngã.
+ Con người chỉ có thể trưởng thành bằng việc đối mặt và vượt qua chông gai. Dấn thân vào đường chạy marathon và bền bỉ vượt qua từng chặng, từng mốc là cách duy nhất để phát triển và hoàn thiện bản thân một cách toàn diện.
+ Sự bền bỉ, kiên trì giúp chúng ta suy nghĩ một cách lạc quan, tích cực hơn trong cuộc sống, hướng đến những mục tiêu tốt đẹp và là chìa khóa giúp chúng ta đến gần với thành công.
4.Mở rộng
-Phê phán những người hay nản lòng, hay bỏ cuộc, những người thiếu ý chí, thiếu kiên nhẫn trong cuộc sống. Những người như thế khó thành công trong cuộc sống.
- Bền bỉ là phẩm chất cần thiết, nhưng không nhầm lẫn giữa bền bỉ với sự cố chấp…
5.Bài học- Liên hệ.
-Nhận thức.
-Hành động.
*Lưu ý: GV chấm linh hoạt, khuyến khích HS có sự sáng tạo hợp lí;
Không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc.
	

1.5








	    UBND HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
                    ĐỀ 2

	ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM 
BÀI KIỂM TRA GIỮA KÌ I MÔN VĂN 9
NĂM HỌC 2023 - 2024


	Câu
	Gợi ý chấm
	Điểm

	Phần I (6.0 điểm)

	Câu 1
(1,0đ)
	- Sự việc: Trương Sinh lập đàn giải oan cho Vũ Nương, nàng trở về nói lời cảm tạ rồi từ biệt.
- Vị trí: kết thúc truyện.
	0.5

0,5

	Câu 2 (1,0 đ)
	 -Lời thoại trên giúp em hiểu về nhân vật người mẹ:
Đó là người mẹ hiểu tấm lòng của con dâu, đánh giá đúng công lao của con dâu. 
-Qua lời người mẹ, hiểu thêm về nhân vật Vũ Nương: Đó là người con dâu hiếu thảo, yêu thương và chăm sóc mẹ chồng cẩn thận, chu đáo=> Được người mẹ ghi nhận công lao.
	
0,5

0.5

	Câu 3 (3,5đ)

	*Hình thức: - Đúng kiểu đoạn quy nạp
                      - Đủ số câu (15 câu, +/- 2)
                      - Diễn đạt rõ ràng, mạch ý hợp lý, liên kết chặt chẽ.
*Tiếng Việt: sử dụng đúng và chỉ rõ
- Câu phủ định.
- Lời dẫn gián tiếp.
*Nội dung: 
-Là người phụ nữ đẹp người đẹp nết:
+ Trước khi lấy chồng, là người con gái thùy mị nết na, tư dung tốt đẹp.
+ Khi lấy chồng, nàng luôn chú ý giữ gìn khuôn phép, không từng phải để vợ chồng đến mức thất hòa
+ Khi tiễn chồng ra trận: Lời dặn dò trước khi chồng đi lính thể hiện nàng là người vợ rất mực yêu thương chồng: cảm thông với những vất vả chồng sắp phải chịu, không ham công danh, chỉ mong chồng bình yên trở về.
+ Khi chồng đi lính, nàng làm tròn bổn phận của người mẹ hiền tần tảo nuôi con, bổn phận của người con dâu hiếu thảo,  là người vợ thủy chung nhớ thương chồng.
+ Khi bị chồng nghi oan: những lời thoại của nàng đều thể hiện sự chân thành, dịu dàng, mềm mỏng, có tình có lí, là lời của người phụ nữ hiền thục và có lòng tự trọng. Nàng đã dùng cái chết để chứng tỏ sự trong sạch. 
+Khi ở dưới thủy cung: vẫn nhớ thương người thân, quê hương. Nàng là người nặng tình nặng nghĩa, khát khao được phục hồi danh dự 
- Đánh giá hình tượng nhân vật: Nàng là đại diện cho phụ nữ trong xã hội cũ: đẹp người đẹp nết, xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
- Nghệ thuật đặc sắc của truyện: cách tạo tình huống truyện đặc sắc, tác giả đã thành công trong nghệ thuật xây dựng nhân vật.

	0,5
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	Câu 4
(0,5đ)
	- Nêu đúng tên văn bản có cùng phương thức biểu đạt.
- Nêu đúng tác giả của văn bản vừa nêu.
	0,25
0,25

	Phần II (4 điểm)

	Câu 1
(0,5đ)
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản là thuyết minh.
	0,5

	Câu 2
(1.0 đ)
	 HS nêu được:
-Nêu được biện pháp nghệ thuật tiêu biểu: Nhân hóa
- Nêu được tác dụng:
+ Làm hình ảnh cây kim hiện lên sinh động như một con người tự giới thiệu một cách tự hào về bản thân. 
+ Cho thấy sự sáng tạo của người viết trong bài văn thuyết minh, làm bài viết trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn. 
+ Thể hiện sự quý trọng của người viết với những vật dù rất nhỏ bé. 

	
0.25

0.25 

0.25

0.25

	Câu 3
(0.5đ)
	Xét theo mục đích nói, câu văn “Các bạn có biết chúng tôi là ai không?” thuộc kiểu câu nghi vấn.
	0,5


 
	Câu 4
(2đ)
	HS lập luận theo cách riêng, đảm bảo các ý sau: 
* Giải thích : 
- Tự tin: tin tưởng vào bản thân, vào khả năng của chính mình. 
- Giá trị bản thân: là những khả năng, năng lực riêng của bản thân. Đó là những điều làm cho con người trở nên có ích trong cuộc đời, được nhiều người kính trọng, quý mến, noi gương. 
->Ý kiến đặt ra vấn đề: Tin tưởng vào những khả năng của bản thân sẽ giúp cho mỗi người khẳng định được vị trí, vai trò của chính mình. 
2.HS nêu được các biểu hiện và cho dẫn chứng.
3.HS nêu được ý nghĩa.
- Tự tin vào khả năng của bản thân mới thực hiện được những ước mơ, hoài bão của mình. 
- Tự tin giúp ta làm được những điều mình yêu thích, đóng góp, cống hiến cho cuộc đời, để cuộc sống lạc quan hơn. 
- Tự tin cho ta sức mạnh để vượt khó, vươn lên trong cuộc sống. 
- Tự tin vào những khả năng của bản thân sẽ giúp mỗi người dám nghĩ, dám làm, từ đó đạt được thành công, khẳng định được chính mình. 
4.Mở rộng vấn đề: 
- Một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ hiện nay lười lao động, không chịu học tập và tu dưỡng, sống dựa dẫm vào bố mẹ, tự đánh mất đi giá trị của bản thân. 
- Có người lại tự ti, thiếu sự tin tưởng vào bản thân để mất đi nhiều cơ hội.
=> Những thái độ, hành động, lối sống như thế thật đáng chê trách. 
-Tự tin là cần thiết nhưng phải có giới hạn, không nên biến sự tự tin thành tự kiêu.
5.Bài học- Liên hệ.
-Nhận thức.
-Hành động.
*Lưu ý: GV chấm linh hoạt, khuyến khích HS có sự sáng tạo hợp lí;
Không cho điểm bài làm có suy nghĩ tiêu cực, lệch lạc.
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